Tiết 43 
KIỂM TRA VĂN

Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

	     Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Thơ trung đại 
	Xác định được tên tác giả, tác phẩm thơ trung đại đã học.
	-Hiểu nội dung ý nghĩa bài thơ.

-Biết nhận định khái quát về một tác phẩm.

-So sánh cụm từ “ ta với ta” trong hai tác phẩm.
	Viết đoạn văn cảm nhận về hình ảnh người phu nữ trong bài thơ Bánh trôi nước của HXH
	Đưa ra đánh giá, nhận xét về vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện nay
	

	Số câu

Số điểm
	1 câu

0,5điểm
	3 câu

2,0 điểm
	1 câu
5,0đ
	 1 câu
1,0đ
	6 câu

8,5 điểm

	Ca dao dân ca
	Xác định biện pháp nghệ thuật trong câu ca dao
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1 câu

0,5điểm
	
	
	
	1 câu

0,5 điểm

	Văn bản nhật dụng
	
	Thông điệp qua văn bản “ Cuộc chia tay...”
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	1 câu

1,0 điểm
	
	
	1 câu

1,0 điểm



	T.Số câu

T. Số điểm

Tỉ lệ
	T.Số câu:2 
T. Số điểm:1,0 đ

Tỉ lệ:10%
	T.S câu: 4 

T.Số điểm:3,0 đ

Tỉ lệ:30%
	T.S câu: 1 
T. Số điểm:5,0đ
Tỉ lệ:50%
	T.S câu :1 

TS điểm:1,0

Tỉ lệ:10%
	T.S câu: 8 

TS điểm 10 
Tỉ lệ: 10%


Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Phần 1: Đọc hiểu văn bản

 Câu 1: (0,5 đ)  Hãy nối tên tác phẩm với tên tác giả cho phù hợp.
	Tác phẩm
	Tác giả

	1.Bánh trôi nước
	a. Đỗ Phủ

	2.Qua Đèo Ngang
	b. Lí Bạch 

	3.Bạn đến chơi nhà
	c. Bà Huyện Thanh Quan

	4.Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
	d. Nguyễn Khuyến

	5.Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	đ. Hồ Xuân Hương


 Câu 2:(0,5 đ)  
Đọc câu ca dao sau đây:

“Anh em như chân với tay

Rách lành đùm bọc ,dở hay đỡ đần”

Xác định biện pháp nghệ thuật  được sử dụng trong câu ca dao trên bằng cách chọn đáp án đúng.

               A. Điệp ngữ                                   B. Nhân hóa
               C.Hoán dụ                                     D. So sánh

Câu 3(0,5 đ)  : 

Điền đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào cuối mỗi nhận định về nội dung bài thơ “Bài ca nhà tranh...” của Đỗ Phủ?

A. Bài thơ thể hiện nỗi buồn xa quê một mình cô đơn ,u buồn (     ).

B. Nỗi khổ của bản thân vì căn nhà tranh bị gió thu phá nát(       ).

C. Tức giận vì bọn trẻ lấy mất tấm tranh lợp nhà               (      ).
D. Tác giả vượt lên bất hạnh cá nhân và bộc lộ khát vọng cao cả (     ).
Câu 4 (0,5 đ)  :

 Lựa chọn các từ, cụm từ sau đây vào chỗ trống để hoàn thiện nhận định về bài thơ 

“ Sông núi nước Nam”( ngũ ngôn tứ tuyệt, ý chí quyết tâm, thất ngôn tứ tuyệt, lãnh thổ, tuyên ngôn độc lập, chủ quyền) .

          Bài thơ được viết theo thể thơ.... . Đây được coi là bản .... đầu tiên, khẳng định ... về ... của đất nước và nêu cao...bảo vệ chủ quyền đó.
Câu 5 ( 1,0 đ):

Qua văn bản  “Cuộc chia tay của những con búp bê”, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến mọi người là gì?

Câu 6 ( 1đ) So sánh ý nghĩa cụm từ “ta với ta” trong bài thơ “Bạn đến chơ nhà” của Nguyễn Khuyến với cụm từ “ ta với ta” trong bài “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan?

Phần 2. Tập làm văn: ( 6,0đ)

Viết một đoạn văn ngắn (8- 10 câu) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ " Bánh trôi nước " của Hồ Xuân Hương. Qua đó nêu ý kiến đánh giá về vai trò người phụ nữ trong xã hội ngày nay.
Đáp án- Biểu điểm:
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	Đọc hiểu văn bản

Phần tập làm văn


	1

2

3

4
5

6


	1.Bánh trôi nước
đ. Hồ Xuân Hương
2.Qua Đèo Ngang
c. Bà Huyện Thanh Quan
3.Bạn đến chơi nhà
d. Nguyễn Khuyến
4.Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
b. Lí Bạch 
5.Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
a. Đỗ Phủ
Đáp án: D
A- S;   B- Đ;  C- S; D- Đ
Điền các cụm từ: thất ngôn tứ tuyệt, tuyên ngôn độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, ý chí, quyết tâm.

-Thông điệp:Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng gìn giữ, không vì bất kì lí do gì làm tổn hại đến tình cảm ấy.

So sánh: - Bài thơ “Qua đèo Ngang” thể hiện sự cô đơn, nhỏ bé và nỗi buồn thầm lặng của nhà thơ.

-Bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” thể hiện tình bạn thân thiết, đậm đà, tâm hồn trong sáng thanh cao của nhà thơ. 

1. Về hình thức 
-H viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số câu (từ 8- 10 câu). 

- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết đúng chính tả, không mắc lỗi câu, từ. 

2. Về nội dung: Bài viết cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
- Trình bày được cảm nhận về  hình ảnh người phụ nữ qua bài thơ " Bánh trôi nước" của HXH:
+  Người phụ nữ đẹp nhưng thân phận lênh đênh, chìm nổi, cuộc sống phụ thuộc , không tự quyết định cuộc đời của mình.
+ Họ có tâm hồn trong trắng, son sắt đáng trân trọng.
 + Tác giả thể hiện niềm trân trọng vẻ đẹp  của người phụ nữ và thương cảm sâu sắc cho thân phận của họ dưới chế độ phong kiến.

-Vai trò người phụ nữ trong xã hội ngày nay: Người phụ nữ được đề cao tôn trọng,họ được tự do thể hiện khả năng của mình, được tỏa áng vẻ đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn, tài năng...; tham gia mọi hoạt động và nắm giữ nhiều trọng trách trong xã hội...

*Cách lập luận: Diễn đạt rõ ý,rành mạch, trong sáng , đúng trọng tâm.

* Tính sáng tạo:HS biết quan sát, suy nghĩ, đánh giá thực tế, biết nêu quan điểm cá nhân khi nhận xét  một vấn đề trong xã hội.
	0,5đ  

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

3,0đ

1,0

0,5đ

0,5đ
	- Mức rất đạt: Xác định đúng tên tác giả với tác phẩm và chọn đúng từ điền vào chỗ trống; chọn đáp án đúng và biết xác định đáp án đúng, sai. 
-Mức đạt:Sai ý nào trừ điểm ý đó, với câu năm ý mỗi ý trừ 0,1 đ.
- Mức chưa đạt: không trả lời đúng ý nào.

- Mức rất đạt:Trả lời đầy đủ các ý, đưa ra được thông điệp và xác định được ý nghĩa cụm từ ở hai bài thơ.

 - Mức đạt: Sai ý nào trừ điểm ý đó, linh hoạt theo từng nội dung. 
- Mức chưa đạt: không trả lời đúng ý nào.

- Mức rất đạt:
+ H trình bày đoạn văn đủ số câu, đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức và nội dung, biết cách lập luận, có tính sáng tạo. 
- Mức đạt: H trình bày còn hơi vụng về mặt nội dung, diễn đạt còn chưa được trôi chảy, còn mắc một số lỗi chính tả, một số từ dùng chưa chính xác.
- Mức chưa đạt: H chưa trình bày được ý nào hoặc hiểu sai yêu cầu đề bài.



	                                              Tổng
	10đ
	

	Lưu ý:    GV có thể tùy vào đối tượng H để linh hoạt khi chấm điểm


